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"SORE - WA TAIHEN - DA!": 'Như thế thì gay go nhỉ'.

 

    

 

                        Để nghe bài học xin  BẤM VÀO ĐÂY.  

Tóm tắt bài học trước

Trong bài học trước, anh Leo cảm thấy hơi bị sốt lúc thức giấc. Câu chuyện diễn biến thế nào?

 

レオ： どうも熱があるみたいです。 anh Leo: Chẳng hiểu sao mà hình như em bị sốt.
  DŌMO, NETSU - GA ARU MITAI - DESU.   
政木： それはたいへんだ！ thầy Masaki: Thế thì gay nhỉ!
  SORE - WA TAIHEN - DA!   
  すぐ熱を測りなさい。   Em cặp nhiệt độ ngay đi.
  SUGU NETSU - WO HAKARI - NASAI.   
政木： ３８度６分もあるぞ。 thầy Masaki: Tới 38 độ 6 đấy.
  SANJŪ - HACHI - DO ROKU - BU MO ARU - ZO.   
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Key phrase
 "SORE - WA TAIHEN - DA!"

Câu này có nghĩa là 'Như thế thì gay go nhỉ'. それ là 'như vậy, như thế', 大変 là 'gay go, vất vả,
đáng lo ngại'. だ là
cách nói ngắn gọi của
です
có nghĩa là 'thì, là'. 
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